



HƯỚNG DẪN VỀ PHIẾU KHẢO SÁT

(Hướng dẫn này không nhằm định hướng nội dung trả lời của Hiệp hội mà chỉ làm rõ thêm cách thức để thuận lợi cho người trả lời)

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

Về số lượng Câu hỏi/nội dung cần trả lời:

Do Phiếu điều tra MEI được sử dụng chung cho tất cả các Hiệp hội, Phiếu được thiết kế để bao hàm mọi trường hợp liên quan. Vì vậy, các Câu hỏi trong Phiếu được thiết kế cho tất cả 14 Bộ, ngành được đánh giá; ở các Câu hỏi kép (câu có nhiều hơn 01 nội dung trả lời), mỗi nội dung được thiết kế với tất cả các khả năng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, Hiệp hội chỉ trả lời/điền vào những ô/ phương án mà Hiệp hội có thông tin liên quan về Bộ ngành đó, về các nội dung đó để đánh giá mà không nhất thiết phải trả lời tất cả các Câu hỏi, cũng như không cần điền tất cả các ô/dòng trong mỗi Câu hỏi. Hiệp hội để trống/bỏ qua những câu hỏi/ Bộ mà do phạm vi hoạt động không liên quan hoặc vì lý do nào đó Hiệp hội chưa có đủ thông tin để đánh giá các Bộ/ ngành liên quan.
Các câu hỏi trong Phiếu là nhằm đánh giá hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật kinh doanh thực hiện trong năm 2016 của 14 Bộ.
Kết cấu của Phiếu gồm:

· Thông tin liên lạc 

· Thông tin về Hiệp hội: gồm 6 câu hỏi

· Phần A (A1, A2): Đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật về kinh doanh: gồm 9 câu (từ 1 đến 9)

· Phần B (B1, B2, B3): Đánh giá hiệu quả hoạt động thi hành pháp luật về kinh doanh: gồm 7 câu (từ 10 đến 16)

· Phần C: Đánh giá hiệu quả hoạt động thực thi các cam kết quốc tế về mở cửa thương mại: gồm 03 câu (từ 17 đến 19)

· Phần cuối: 01 câu (câu 20) để tự nhận xét về mức độ biết (có thông tin) của Hiệp hội đối với các Bộ và phần thông tin mở để Hiệp hội chia sẻ thông tin thêm để các Bộ rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn hoạt động của mình.

Về cách thức trả lời: mỗi câu hỏi sẽ có một trong ba hình thức trả lời sau:

1) Điền thông tin: 

Đây là cách thức trả lời dùng trong các trường hợp Phiếu điều tra ghi “Vui lòng điền… vào chỗ trống…”

Đây là các trường hợp mà Phiếu điều tra không đưa ra các lựa chọn có sẵn (do không thể liệt kê hết các lựa chọn) hoặc là các câu hỏi mở cần thông tin thực tế từ Hiệp hội (và vì vậy không hạn chế lựa chọn). Câu trả lời trong các trường hợp này của Hiệp hội sẽ là cơ sở làm phong phú thêm các thông tin của MEI, đặc biệt là các trường hợp/ví dụ thực tiễn cụ thể về hoạt động pháp luật của các Bộ ngành, từ đó tăng sức thuyết phục của MEI cũng như giúp các Bộ ngành có hướng cải thiện cụ thể, hiệu quả. 

	Các phần trong Phiếu áp dụng cách trả lời này

- Thông tin liên lạc 

- Các câu (i), (iv), (vi) Thông tin về Hiệp hội (riêng câu (vi) cả điền số và đánh dấu vào ô thích hợp)

- Các câu mà Hiệp hội có thể nêu ví dụ hoặc chia sẻ thông tin thực tiễn: 1b, 7b, 8b, 9b, 13b, phần cuối Phiếu (sau câu 20)


2) Đánh dấu ( vào 01 lựa chọn duy nhất: 

Đây là cách thức trả lời dùng trong các trường hợp Phiếu điều tra ghi “Vui lòng đánh dấu ( vào 01 ô thích hợp…” 

Đây là các trường hợp mà Phiếu điều tra chỉ đề cập tới 01 nội dung và các lựa chọn trả lời có tính loại trừ nhau (nếu cùng lúc chọn từ 02 lựa chọn trở lên cùng lúc thì câu trả lời sẽ mâu thuẫn và không có ý nghĩa). Vì vậy, với các Câu hỏi như thế này, Hiệp hội chỉ thực hiện 01 lựa chọn phù hợp với ý kiến/ thông tin có được của mình bằng cách đánh dấu ( vào cột của lựa chọn đó cho mỗi Bộ ngành mà mình có thông tin.

	Các phần trong Phiếu áp dụng cách điền này

 - Câu (ii), (iii), (v) Thông tin về Hiệp hội
- Các câu 1a, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (01 lựa chọn cho từng dòng tương ứng với từng Bộ)


3) Điền số theo thang điểm 1 đến 5 vào mỗi lựa chọn: 

Đây là cách thức trả lời dùng trong các trường hợp Phiếu điều tra ghi “Vui lòng điền số vào các ô…tương ứng với mức độ…”

Đây là các trường hợp mà Phiếu điều tra đề cập tới nhiều nội dung, mỗi nội dung lại có nhiều lựa chọn có tính loại trừ lẫn nhau (theo 05 mức độ, lần lượt từ thấp nhất tới cao nhất tương ứng với các số lần lượt từ số 1 đến số 5 - ý nghĩa của mỗi số được nêu rõ trong từng Câu hỏi). Vì vậy, với các Câu hỏi như thế này, ở mỗi nội dung (mỗi cột) Hiệp hội đánh số mà mình chọn tương ứng cho mỗi Bộ ngành mà mình có thông tin.

	Các phần trong Phiếu áp dụng cách điền này

Các câu: 2, 4, 7a, 8a, 9a, 10, 11, 12, 13a. 


Về thời hạn trả lời: Vui lòng gửi Phiếu đã điền xong cho chúng tôi không muộn hơn 31/10/2016
Nếu cần hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

ĐT/ fax: 04 35770632/ 04 35771459

Email: MEI@vcci.com.vn/mei.vcci@gmail.com 
Website: http://MEI.vibonline.com.vn 

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
Thời gian, địa điểm: vui lòng điền tên tỉnh/ thành phố nơi có trụ sở của Hiệp hội và ngày điền phiếu.
Thông tin liên lạc:

Vui lòng cho chúng tôi biết:

· Tên và Thông tin liên lạc của Hiệp hội (địa chỉ, số điện thoại, fax, email, website),
· Họ và tên, chức vụ và thông tin liên lạc của người trả lời Phiếu khảo sát để chúng tôi tiện liên hệ để trao đổi về một số nội dung trong Phiếu (khi cần thiết).

Tổng quan về Hiệp hội: gồm 06 câu hỏi
Những thông tin này rất quan trọng để xây dựng nên bức tranh tổng quan về Hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam.
i. Vui lòng điền năm thành lập của Hiệp hội theo Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, câu trả lời cho chúng tôi biết số năm kinh nghiệm hoạt động của Hiệp hội.
ii. Vui lòng đánh dấu ( vào 01 lựa chọn tương ứng với phạm vi hoạt động theo lãnh thổ của Hiệp hội (Hiệp hội cấp quốc gia/ liên tỉnh hoặc cấp địa phương)
iii. Vui lòng đánh dấu ( vào 01 lựa chọn tương ứng loại hình của Hiệp hội (Hiệp hội tổng hợp/ Hiệp hội ngành nghề/ Hiệp hội khác).
iv. Vui lòng điền số lượng hội viên của Hiệp hội theo từng loại hội viên:
· hội viên chính thức (cụ thể số lượng hội viên là doanh nghiệp, là tổ chức, cá nhân khác)
· hội viên liên kết
· hội viên khác

Theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, có 3 loại hội viên là: hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự: 
1. Công dân, tổ chức Việt Nam tán thành điều lệ hội, tự nguyện gia nhập hội, có đủ tiêu chuẩn hội viên theo quy định của điều lệ hội có thể trở thành hội viên chính thức của hội.

2. Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của hiệp hội, tán thành điều lệ hiệp hội, thì được hiệp hội của các tổ chức kinh tế xem xét, công nhận là hội viên liên kết.

3. Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của hội, tán thành điều lệ hội, tự nguyện xin vào hội, được hội công nhận là hội viên liên kết hoặc hội viên danh dự.

v. Vui lòng đánh dấu ( vào 01 lựa chọn thích hợp với tỷ lệ Hàng hóa/ dịch vụ mà hội viên Hiệp hội kinh doanh để xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước.
vi. Vui lòng đánh dấu ( vào 4 ô mô tả về các nhóm hoạt động của Hiệp hội và điền tỷ lệ % của hoạt động đó so với toàn bộ hoạt động của Hiệp hội. 
Câu trả lời của Hiệp hội cho chúng tôi biết tỷ lệ (mức độ quan trọng/ nguồn lực thực hiện) của một số chức năng/ nhóm hoạt động liên quan tới xây dựng và thi hành pháp luật của Hiệp hội trong toàn bộ hoạt động của Hiệp hội.
Tổng % của 4 nhóm hoạt động này phải là 100%.

Phần A: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH
Gồm 3 mục: A1, A2.
 A1 – Đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật về kinh doanh

Mục A1 gồm 06 câu 1, 2, 3, 4, 5, 6

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn thì Hiệp hội có quyền tham gia góp ý vào các dự thảo VBQPPL khi cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến. Do đó, Mục A1 của Phiếu đưa ra 06 câu hỏi nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động này (thái độ cầu thị của Bộ, có thực sự mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp thông qua việc tạo thuận lợi cho người góp ý về nội dung, hình thức, thời gian góp ý…, có thực sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu xem xét các ý kiến góp ý).

Câu 1a: về các VBQPPL mà Bộ soạn thảo trong năm 2016 có cần thiết (để đáp ứng nhu cầu chính đáng của xã hội và nền kinh tế) không?
Một văn bản được cho là nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của xã hội và nền kinh tế khi văn bản được soạn thảo về vấn đề mới phát sinh mà cần phải có quy định điều chỉnh, hoặc để giải quyết bất cập đang tác động xấu đến đời sống kinh tế xã hội. Một VBQPPL được cho là cần thiết như vậy nó đảm bảo cân bằng cả lợi ích của doanh nghiệp, người dân và duy trì cạnh tranh lành mạnh và trật tự xã hội.
Với ý nghĩa đó, Hiệp hội vui lòng đánh dấu ( vào 01 lựa chọn duy nhất thích hợp (các lựa chọn này là các cấp độ khác nhau nên chỉ có thể xảy ra 01 trường hợp về mặt số lượng VBQPPL là nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội: tất cả/ phần lớn/ khoảng một nửa/ chỉ một số ít). 

Câu 2: về các hình thức lấy ý kiến của Bộ cho các VBPL mà Bộ soạn thảo năm 2016
Câu này hỏi về mức độ hiệu quả của từng hình thức lấy ý kiến. Mục đích của câu hỏi này là để biết được hình thức nào được Hiệp hội cho là hiệu quả hơn để Bộ đẩy mạnh theo hình thức đó, hoặc hình thức nào kém hiệu quả thì hạn chế tiến hành, hoặc có thể kết hợp một số hình thức với nhau để việc lấy ý kiến có tính thực chất, thuận lợi cho người góp ý.
Việc lấy ý kiến là thực chất, cầu thị chứ không phải làm qua loa, chiếu lệ, thông tin đến với Hiệp hội là rõ ràng, kịp thời, có thời hạn, địa chỉ tiếp nhận cụ thể, thông qua hình thức đó Hiệp hội có thể chuyển tải được ý kiến của mình tới Bộ.

MEI đặt ra tất cả các hình thức có thể lấy ý kiến Hiệp hội, chia làm 4 loại ở 4 cột (do Bộ chủ động tiến hành hoặc phối hợp với đơn vị khác). Hiệp hội vui lòng đánh số tương ứng vào mỗi cột tương ứng với 1 hình thức lấy ý kiến. Hiệp hội có thể đánh số vào cả 4 ô, những hình thức nào có hiệu quả ngang nhau thì có thể đánh số giống nhau. Những phần nào Hiệp hội không có thông tin thì bỏ trống.
Tương ứng với các mức độ: 1- Không hiệu quả (0%, góp ý không có kết quả gì, không thể góp ý được), 2 - Ít hiệu quả (25%), 3 - Trung bình (50%), 4 - Khá hiệu quả (75%), 5 - Rất hiệu quả (100%)

Ví dụ:

	Stt
	Tên Bộ
	Hình thức lấy ý kiến và mức độ hiệu quả

	
	
	Hội thảo, tọa đàm 
	Lấy ý kiến trên Website của Bộ
	Gửi Công văn xin ý kiến
	Hình thức khác

(gửi email xin ý kiến, mời họp Tổ biên tập, họp với các cơ quan thẩm định, thẩm tra…) 

	1
	Bộ A
	4
	2
	3
	4

	2
	Bộ B 
	3
	1
	5
	

	3
	Bộ C
	
	
	
	


Đối với Bộ A, Hiệp hội cho rằng lấy ý kiến qua Hội thảo, tọa đàm là khá hiệu quả -> đánh số 4, lấy ý kiến qua website ít hiệu quả -> đánh số 2, gửi công văn hiệu quả ở mức trung bình -> đánh số 3, hình thức khác (ví dụ qua email) là khá hiệu quả -> đánh số 4
Đối với Bộ B: tương tự, hội thảo tọa đàm -> số 2, lấy ý kiến qua website -> số 1, gửi công văn là rất cầu thị -> số 5,  các hình thức khác Hiệp hội không có thông tin (chưa bao giờ thấy hình thức này) -> để trống

Đối với Bộ C: Hiệp hội không có thông tin về hoạt động này của Bộ -> để trống cả dòng.

Câu 3: về việc Hiệp hội có được Bộ cho biết về dự thảo cuối cùng trước khi trình ban hành không
Câu này muốn đánh giá mức độ cầu thị của Bộ trong quá trình lấy ý kiến góp ý dự thảo VBQPPL. Có ý kiến cho rằng chỉ cần lấy ý kiến một lần đối với dự thảo VBQPPL là đủ theo quy định pháp luật, nhưng có những nội dung sau khi sửa đổi, tiếp thu lại thay đổi lớn so với trước đó thì việc cho Hiệp hội biết về Dự thảo cuối cùng trước khi trình ban hành thể hiện sự cầu thị và minh bạch cao của Bộ. 
Nội dung thay đổi đáng kể so với dự thảo trước đó là có thay đổi về các trình tự, thủ tục, điều kiện kinh doanh, về các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, thậm chí có nội dung còn trái ngược với nội dung đã lấy ý kiến trước đó…

MEI thiết kế 05 mức độ khác nhau tương ứng với tỷ lệ các trường hợp mà Bộ cho Hiệp hội biết về Dự thảo cuối cùng trước khi trình ban hành trong tổng số các trường hợp có sự thay đổi lớn về nội dung dự thảo. Hiệp hội vui lòng chỉ đánh dấu ( vào 01 lựa chọn duy nhất thích hợp, bỏ trống dòng/ các dòng (tương ứng với một hoặc một số Bộ) mà Hiệp hội không có thông tin.
Ví dụ:

	Stt
	Tên Bộ
	Có, trong tất cả các trường hợp
	Có, trong đa số các trường hợp
	Có, trong khoảng một nửa các trường hợp
	Chỉ trong một vài trường hợp
	Hầu như không

	1
	Bộ A
	
	
	(
	
	

	2
	Bộ B 
	
	
	
	
	

	3
	Bộ C
	
	(
	
	
	


Bảng trên thể hiện: Bộ A có cho Hiệp hội biết về Dự thảo cuối cùng trước khi trình ban hành trong khoảng một nửa các trường hợp, Bộ B Hiệp hội không có thông tin nên không đánh dấu, Bộ C cho Hiệp hội biết về Dự thảo cuối cùng trước khi trình ban hành trong đa số các trường hợp.
Câu 4: về thông tin cung cấp khi lấy ý kiến

Việc cung cấp cho công chúng, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đầy đủ các thông tin thể hiện thiện chí của Bộ để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các đối tượng này tham gia góp ý dự thảo VBQPPL, điều đó cũng thể hiện sự minh bạch trong quá trình soạn thảo. Thông tin được cung cấp đầy đủ là một điều kiện đảm bảo việc góp ý dự thảo VBQPPL là thực chất và có ý nghĩa. 

MEI đánh giá tính thiện chí và cầu thị của Bộ thông qua mức độ thường xuyên cung cấp các thông tin cần thiết và giúp người góp ý có cái nhìn toàn diện về vấn đề nêu trong dự thảo.

5 cấp độ là:  1 - Không bao giờ; 2 - Hiếm khi; 3 - Thỉnh thoảng; 4 - Khá thường xuyên; 5 - Luôn luôn (hiếm khi là khoảng chỉ 25% các trường hợp Bộ có cung cấp thông tin, bình thường là khoảng một nửa các trường hợp, khá thường xuyên là từ 75% trường hợp trở lên, và luôn luôn là gần như 100% các trường hợp lấy ý kiến).
Câu hỏi đã đưa vào tất cả các loại thông tin Bộ xây dựng trong quá trình soạn thảo, trong đó thông tin quan trọng nhất là dự thảo, và các thông tin bổ trợ rất hữu ích cho việc đóng góp ý kiến của các đối tượng, chia thành 03 cột.
Hiệp hội vui lòng đánh số tương ứng vào tất cả các cột tương ứng với loại/ nhóm tài liệu mà Bộ cung cấp khi lấy ý kiến (suy đoán là nếu Hiệp hội biết về việc lấy ý kiến của 1 Bộ nào đó thì sẽ biết những tài liệu Bộ cung cấp, và nếu không biết tới tài liệu đó nghĩa là Bộ không cung cấp -> đánh số 1). Những Bộ nào Hiệp hội không có thông tin thì bỏ trống cả dòng.

Ví dụ:

	Stt
	Tên Bộ
	Thông tin cung cấp và mức độ thường xuyên

	
	
	Dự thảo 
	Danh mục những vấn đề cơ bản cần xin ý kiến
	Các tài liệu khác (ví dụ tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động…)

	1
	Bộ X
	4
	2
	1

	2
	Bộ Y 
	
	
	


Câu 5. Về thời hạn để doanh nghiệp, Hiệp hội góp ý

Thời hạn mà các Bộ ấn định để các đối tượng chịu sức tác động góp ý dự thảo cũng là một điều kiện quan trọng cho việc góp ý có hiệu quả. Khi thời gian đủ để góp ý, thông tin cung cấp đầy đủ và cách thức lấy ý kiến thuận lợi, thái độ cầu thị, nghiêm túc thì rõ ràng việc góp ý là thực sự hiệu quả, có lợi cho cả các Bộ và Hiệp hội, làm cho chất lượng văn bản được cải thiện đáng kể và đưa vào thực thi cũng thuận lợi hơn. 
MEI đưa ra 4 mức độ thời hạn khác nhau, căn cứ theo thực chất vấn đề là khoảng thời gian có đủ để góp ý không, chứ không tính theo độ dài (bao nhiêu ngày): đủ, hơi ngắn, quá ngắn không thể góp ý kịp và Không ổn định (Có khi để thời hạn dài, có khi để thời hạn quá ngắn, có khi không quy định thời hạn). Đủ thời gian được coi là khoảng thời gian mà Hiệp hội có thể nghiên cứu thấu đáo dự thảo với tinh thần khẩn trương, tích cực và đưa ra được ý kiến với ít nhất là các vấn đề liên quan tới Hiệp hội/ doanh nghiệp hội viên.
Vì 4 mức độ thời hạn khác nhau hoàn toàn nên quý Hiệp hội vui lòng đánh dấu ( vào 01 lựa chọn duy nhất.
Ví dụ:

	Stt
	Tên Bộ
	Đủ thời gian
	Hơi ngắn
	Quá ngắn, không thể góp ý kịp
	Không ổn định

(Có khi để thời hạn dài, có khi để thời hạn quá ngắn, có khi không quy định thời hạn)
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	Bộ A
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	2
	Bộ B 
	
	
	
	

	3
	Bộ C
	
	
	(
	


Ở lựa chọn trên, Bộ A đưa ra thời hạn hơi ngắn, quý Hiệp hội đánh dấu ( vào cột Hơi ngắn, với Bộ B Hiệp hội không có thông tin nên để trống, với Bộ C quý Hiệp hội thấy thời gian quá ngắn không thể góp ý kịp nên đánh dấu ( vào cột thứ 3.
Câu 6. Về mức độ tiếp thu

Sự tiếp thu của Bộ thể hiện tính minh bạch, thái độ cầu thị khi xử lý, phản hồi các ý kiến góp ý dự thảo VBQPPL. Điều này có tác động trở lại tới các Hiệp hội, nếu Bộ cầu thị, Hiệp hội sẽ hào hứng, tích cực với những lần góp ý tiếp theo, từ đó, việc lấy ý kiến và góp ý mới thực sự có hiệu quả.
MEI đưa ra 03 mức độ khác nhau của thái độ tiếp thu (không tiếp thu, tiếp thu ít, tiếp thu nhiều và có giải trình hay không) như ở bảng ví dụ sau, do đó Hiệp hội  vui lòng đánh dấu (  vào 01 lựa chọn duy nhất, bỏ qua Bộ (cả dòng) mà Hiệp hội không có thông tin). Việc này có thể xác định bằng việc xem trong văn bản được ban hành có thể hiện ý kiến của Hiệp hội hay không, nhiều hay ít, Bộ có phúc đáp lại ý kiến của Hiệp hội không (có thể theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như có tổng hợp và giải trình ý kiến chung đăng trên website của Bộ chứ không nhất thiết phải gửi công văn cho từng đối tượng góp ý). 
Ví dụ:

	Stt
	Tên Bộ
	Tiếp thu ý kiến của hiệp hội, nếu không tiếp thu ý kiến của hiệp hội thì có giải trình
	Tiếp thu một phần ý kiến của hiệp hội, các ý kiến khác không tiếp thu nhưng không có giải trình
	Không tiếp thu ý kiến nào của hiệp hội mà cũng không có giải trình gì
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	Bộ X
	(
	
	

	2
	Bộ Y 
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	Bộ Z
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Bảng trên thể hiện:

Với Bộ X: Bộ có tiếp thu ý kiến của Hiệp hội, nếu không tiếp thu thì có giải trình 
Bộ Y: Hiệp hội không có thông tin nên không đánh dấu

Bộ Z: Bộ Không tiếp thu ý kiến của hiệp hội và không có giải trình
A2. Chất lượng của các VBPL về kinh doanh

Chất lượng của các VBQPPL có tác động rất quan trọng đến sự tồn tại, cách thức thực hiện và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Văn bản chất lượng càng cao thì càng có khả năng hỗ trợ, khuyến khích, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh phát triển thuận lợi, bền vững. Văn bản chất lượng thấp sẽ gây ra điều ngược lại, thậm chí là các rào cản, khó khăn, phương hại đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chỉ số này đánh giá đánh giá tính minh bạch, thống nhất, khả thi và hợp lý của các VBQPPL về kinh doanh ban hành năm 2014. Đây là 04 tiêu chí quan trọng nhất được cô đọng, kết hợp lại từ nhiều tiêu chí khác nhau, được VCCI xây dựng qua thời gian dài thực hiện hoạt động góp ý xây dựng pháp luật và đã lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, Hiệp hội.
Văn bản được đánh giá chia theo các lĩnh vực quản lý của từng Bộ để tiện cho việc đánh giá, vì văn bản trong mỗi lĩnh vực khác nhau có thể do các đơn vị chuyên môn khác nhau của Bộ soạn thảo và có chất lượng khác nhau. Những lĩnh vực liệt kê ở đây là lĩnh vực có VBQPPL được ban hành năm 2014, lĩnh vực nào không có văn bản thì MEI không đưa vào.

Câu 7a. Đánh giá về tính minh bạch của VBQPPL trong từng lĩnh vực
Tính minh bạch của một VBQPPL được hiểu là:

· Minh bạch trong quy định về quyền và nghĩa vụ: rõ ràng, chặt chẽ trong các quy định về quyền và nghĩa vụ, đối với cả doanh nghiệp và cả cơ quan Nhà nước,
· Minh bạch trong quy định về thủ tục: rõ ràng trong các quy định trình tự, thủ tục, chi phí (thời gian, phí, lệ phí),
· Minh bạch trong quy định về điều kiện: rõ ràng, chặt chẽ, không tạo ra cơ hội cho 

nhũng nhiễu, tham nhũng.
Với những nội hàm của tính minh bạch như trên, MEI thiết kế câu hỏi theo 4 nội hàm và mong muốn quý Hiệp hội cho biết mức độ đồng tình với những nhận định đó bằng cách đánh dấu vào tất cả các ô của 1 lĩnh vực mà Hiệp hội có thông tin:

1- Hoàn toàn không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3-Đồng ý một phần; 4-Đồng ý; 5- Hoàn toàn đồng ý; Bỏ qua các lĩnh vực mà Hiệp hội không có thông tin) 

Ví dụ về cách điền:
	Stt
	Lĩnh vực
	Các nhận định về mức độ minh bạch của VBQPPL

	
	
	Hầu hết các quy định đều rõ ràng
	Các quy định về điều kiện kinh doanh, trình tự, thủ tục hầu hết là rõ ràng

	
	
	về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
	về quyền và nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước
	

	1. 
	X
	5
	3
	2

	2. 
	Y
	
	
	


Đối với văn bản trong lĩnh vực X: 
· Hiệp hội thấy hoàn toàn đồng ý với nhận định Hầu hết các quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp  nên đánh số 5, 
· về sự rõ ràng trong quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thì Hiệp hội cũng thấy hoàn toàn đồng ý nên đánh số 5, nhưng với quyền và nghĩa vụ của Nhà nước chỉ đồng ý phần nào nên đánh số 3, 
· tương tự với mức độ rõ ràng về quy định điều kiện kinh doanh, trình tự thủ tục, Hiệp hội không đồng ý lắm nên đánh số 2, 
Đối với văn bản trong lĩnh vực Y: Hiệp hội hoàn toàn không có thông tin nên để trống cả dòng.

Câu 7b, 8b, 9b. Để thêm dẫn chứng sinh động về sự vi phạm từng tiêu chí minh bạch, hợp lý, thống nhất và khả thi trong một số VBQPPL, xin Hiệp hội vui lòng cho ví dụ thực tiễn về văn bản mà Hiệp hội biết.

Câu 8a. Đánh giá về tính thống nhất và khả thi của VBQPPL trong từng lĩnh vực
Tính thống nhất được hiểu là văn bản đó:

- tuân thủ với các văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn,
- không mâu thuẫn giữa các quy định trong bản thân văn bản đó không và không mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác,

- tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.
Tính khả thi được hiểu là văn bản đó phải có khả năng được thực hiện trên thực tế bởi cả doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước (điều kiện về tổ chức, nhân lực, vật lực) và công bằng (không phân biệt đối xử bất hợp lý).
MEI đưa ra 02 nhóm nhận định về các nội hàm trên. Cách điền tương tự câu 7a (điền vào tất cả các ô của 1 dòng mà Hiệp hội có thông tin) với 05 mức độ đồng ý 1- Hoàn toàn không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3-Đồng ý một phần; 4-Đồng ý; 5- Hoàn toàn đồng ý; và Hiệp hội có thể bỏ qua các lĩnh vực mà Hiệp hội không có thông tin.
Ví dụ:
	Stt
	Lĩnh vực
	Các nhận định về mức độ thống nhất và khả thi của VBQPPL

	
	
	Các quy định hầu hết là không mâu thuẫn, không chồng chéo nhau; không trái với văn bản cấp trên
	Các thủ tục, điều kiện hầu hết có thể thực hiện thuận lợi trên thực tế

	1
	A
	
	

	2
	B
	5
	3


Đối với lĩnh vực A: Hiệp hội không có thông tin nên để trống
Đối với lĩnh vực B: Hiệp hội hoàn toàn đồng ý với nhận định Các quy định hầu hết là không mâu thuẫn, không chồng chéo nhau; không trái với văn bản cấp trên -> đánh số 5 vào cột nhận định thứ nhất, Hiệp hội chỉ đồng ý một phần với nhận định Các thủ tục, điều kiện hầu hết có thể thực hiện thuận lợi trên thực tế -> đánh số 3.
Câu 9a. Đánh giá về tính hợp lý của VBQPPL trong từng lĩnh vực
Một văn bản hợp lý là văn bản hiệu quả trong điều chỉnh hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ chung của nền kinh tế mà các quy định trong đó:

- đơn giản hóa được các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, giảm chi phí thực thi cho cả doanh nghiệp và Nhà nước,
- không đưa ra những quy định bất hợp lý,
- đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp một cách hợp lý.
MEI đưa ra 03 nhóm nhận định về các nội hàm trên. Cách điền tương tự câu 7a (tất cả các ô trong cùng 1 dòng mà Hiệp hội có thông tin) với 05 mức độ đồng ý 1- Hoàn toàn không đồng ý; 2 - Không đồng ý; 3 - Đồng ý một phần; 4 - Đồng ý; 5 - Hoàn toàn đồng ý và Hiệp hội có thể bỏ qua các lĩnh vực mà Hiệp hội không có thông tin.

	Stt
	Lĩnh vực
	Các nhận định về mức độ hợp lý của VBQPPL

	
	
	Hầu hết các quy định giúp bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, người dân, trật tự xã hội
	Hầu hết các quy định không cản trở bất hợp lý quyền tự do kinh doanh
	Hầu hết các thủ tục, điều kiện không làm tăng chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp và Nhà nước

	1
	A
	
	
	

	2
	B
	4
	3
	5


Lĩnh vực A: Hiệp hội không có thông tin nên bỏ qua cả dòng
Lĩnh vực B: 
+ Hiệp hội đồng ý với nhận định Hầu hết các quy định giúp bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, người dân, trật tự xã hội i -> đánh số 4

+ Hiệp hội đồng ý một phần với nhận định Hầu hết các quy định không cản trở bất hợp lý quyền tự do kinh doanh. -> đánh số 3

+ Hiệp hội hoàn toàn đồng ý với nhận định Hầu hết các thủ tục, điều kiện không làm tăng chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp và Nhà nước -> đánh số 5

Phần B. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH
Gồm 03 mục: B1, B2 và B3 (gồm 7 câu hỏi từ số 10 đến số 16)
B1. Công khai thông tin và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh

Hoạt động này có ý nghĩa lớn trong việc đưa pháp luật vào thực thi trong cuộc sống và cũng là trách nhiệm của các Bộ theo chức năng nhiệm vụ và một số VBQPPL khác, ví dụ như: Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Nghị định 24/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành VBQPPL (hiện tại là Nghị định 34/2006/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2016).
MEI xây dựng chỉ số này để đánh giá hiệu quả hoạt động của các Bộ trong lĩnh vực này về cả hình thức, loại thông tin có thể tiếp cận được, mức độ đầy đủ của thông tin và tính hiệu quả của từng loại hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thông tin đến được các chủ thể áp dụng pháp luật một cách đầy đủ, đúng nhu cầu, theo hình thức thích hợp, thuận lợi sẽ làm cho pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và được thực thi tốt hơn.
Câu 10. Về các loại thông tin và mức độ đầy đủ của thông tin
Câu 10 hỏi về những loại thông tin và mức độ đầy đủ của thông tin mà Hiệp hội tự chủ động tìm kiếm. 
MEI đưa ra tất cả các loại thông tin mà Bộ có trách nhiệm ban hành theo chức năng nhiệm vụ của mình, chia làm 5 nhóm.
Mức độ đầy đủ của thông tin được chia làm 5 cấp độ 1 - Không có; 2 - Thiếu; 3 -Trung bình (không đủ, cũng không quá thiếu); 4 - Khá đủ; 5 - Rất đầy đủ.

Hiệp hội vui lòng đánh số vào các ô tương ứng với nhận định của mình, bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin.

Ví dụ:
	Stt
	Tên Bộ
	Các loại thông tin và mức độ đầy đủ của thông tin

	
	
	VBPL
	Nội dung thủ tục hành chính (biểu mẫu, quy trình...)
	Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn/ Định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành
	Kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của Bộ
	Công văn hướng dẫn/giải quyết vướng mắc trong thi hành các quy định trong lĩnh vực Bộ quản lý

	1
	Bộ A
	5
	4
	3
	3
	1

	2
	Bộ B 
	4
	
	2
	
	

	3
	Bộ C
	
	
	
	
	


Câu 11. Các hình thức tuyên truyền pháp luật và mức độ hiệu quả
MEI đưa vào Câu 11 tất cả các hình thức tuyên truyền pháp luật quy định pháp luật và đã được các Bộ tiến hành thời gian qua, gồm hình thức trực tiếp (khóa học, đào tạo), ấn phẩm, thông tin điện tử (website), thông tin tại nơi làm thủ tục hành chính, qua các phương tiện truyền thông và hình thức khác.
Hiệp hội Vui lòng điền số vào các ô trong bảng câu hỏi tương ứng với mức độ hiệu quả: 1- Không hiệu quả; 2 - Hiệu quả thấp; 3 - Bình thường (hiệu quả trung bình); 4 - Khá hiệu quả; 5 - Rất hiệu quả; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)
	Stt
	Tên Bộ
	Các hình thức công khai, tuyên truyền và mức độ hiệu quả

	
	
	Khóa học,

đào tạo, hội thảo, tọa đàm…
	Ấn phẩm (tờ rơi, cẩm nang, sách tham khảo...)


	Website của Bộ
	Thông tin tại nơi làm thủ tục hành chính
	Phương tiện truyền thông (báo chí, truyền hình)
	Khác 

(Cuộc thi, viết bài tìm hiểu …)

	1
	Bộ I
	5
	4
	4
	4
	3
	2

	2
	Bộ II 
	4
	5
	4
	3
	
	

	3
	Bộ III
	
	
	
	
	
	


Bảng ví dụ trên có nghĩa là Hiệp hội thấy các hình thức tuyên truyền như sau:

Đối với Bộ I:
+ Khóa học, đào tạo, hội thảo, tọa đàm… là Rất hiệu quả -> đánh số 5
+ Ấn phẩm (tờ rơi, cẩm nang, sách tham khảo...) là Khá hiệu quả -> đánh số 4

+ Website của Bộ là Khá hiệu quả -> đánh số 4
+ Thông tin tại nơi làm thủ tục hành chính là Khá hiệu quả -> đánh số 4
+ Phương tiện truyền thông (báo chí, truyền hình) là Bình thường (hiệu quả trung bình) -> đánh số 3
+ Hình thức Khác (tổ chức thi, viết bài tìm hiểu …) là Hiệu quả thấp -> đánh số 2
Đối với Bộ II:
+ Khóa học, đào tạo, hội thảo, tọa đàm… là Khá hiệu quả -> đánh số 4

+ Ấn phẩm (tờ rơi, cẩm nang, sách tham khảo...) là Rất hiệu quả -> đánh số 5
+ Website của Bộ là Khá hiệu quả -> đánh số 4
+ Thông tin tại nơi làm thủ tục hành chính là Hiệu quả trung bình -> đánh số 3
+ Phương tiện truyền thông (báo chí, truyền hình): Hiệp hội chưa thấy Bộ triển khai hình thức này hoặc không có thông tin về việc này của Bộ II -> để trống
+ Hình thức Khác (tổ chức thi, viết bài tìm hiểu …) tương tự như đối với hình thức Truyền thông, Hiệp hội chưa thấy Bộ triển khai hình thức này hoặc không có thông tin về việc này của Bộ II -> để trống
Đối với Bộ III: Hiệp hội không có thông tin về việc tuyên truyền pháp luật của Bộ này -> để trống cả dòng
B2. Tổ chức thi hành pháp luật về kinh doanh

Tổ chức thi hành pháp luật là một mảng chức năng quan trọng của các Bộ. Trong Nghị định của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ của mỗi Bộ đều nêu trách nhiệm (gần như giống nhau) về "chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các VBQPPL, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ”.

Vì vậy đây được xem như Chỉ số trọng tâm trong đánh giá hiệu quả mảng thi hành pháp luật của các Bộ được đánh giá trong MEI.

Tổ chức thi hành pháp luật là một mảng hoạt động rất lớn và phức tạp, bao gồm nhiều hoạt động cụ thể, và vì vậy việc đánh giá mảng này cũng đòi hỏi phải bao quát được tối đa các hoạt động này để có thể đưa ra cái nhìn gần nhất với toàn cảnh thực tế.

MEI đánh giá hiệu quả của các Bộ trong ba khía cạnh cơ bản của hoạt động này từ góc độ đánh giá của Hiệp hội, bao gồm:
(i) Hiệu quả triển khai các hoạt động thi hành pháp luật cơ bản
(ii) Hoạt động hướng dẫn thi hành VBQPPL
(iii) Trách nhiệm giải trình của Bộ (trước những bất cập lớn phát sinh trong lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ)
Câu 12. Về hiệu quả triển khai các hoạt động thi hành pháp luật cơ bản
Các hoạt động thi hành pháp luật cơ bản bao gồm:
+ Tổ chức thực hiện/ áp dụng pháp luật

+ Thực hiện các thủ tục hành chính
+ Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành
+ Kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp
  + Giải quyết khiếu nại, tố cáo
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý chung của Bộ (và các Bộ khác)

Đây là các hoạt động nhằm trực tiếp triển khai các trách nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật và đảm bảo năng lực thực hiện từ phía cơ quan Nhà nước.

Hiệp hội vui lòng điền số vào các ô trong bảng tương ứng với mức độ hài lòng: 1-Hoàn toàn không hài lòng; 2-Không hài lòng lắm; 3-Bình thường (hài lòng mức độ trung bình); 4-Khá hài lòng; 5-Hoàn toàn hài lòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin
Ví dụ:
	Stt
	Tên Bộ
	Hoạt động thi hành pháp luật và mức độ hài lòng

	
	
	Tổ chức thực hiện/áp dụng pháp luật
	Thực hiện các thủ tục hành chính
	Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành 
	Kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý chung của Bộ và (các) Bộ khác

	1
	Bộ A
	2
	4
	5
	2
	2
	3

	2
	Bộ B 
	4
	
	4
	4
	
	2

	3
	Bộ C
	
	
	
	
	
	


Hiệp hội thấy:

Đối với Bộ A:
+ Không hài lòng lắm với việc Tổ chức thực hiện/ áp dụng pháp luật -> đánh số 2

+ Khá hài lòng với việc Thực hiện các thủ tục hành chính -> đánh số 4
+ Rất hài lòng với việc Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành -> đánh số 5

+ Không hài lòng lắm với việc Kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp -> đánh số 2

+ Không hài lòng lắm với việc Giải quyết khiếu nại, tố cáo -> đánh số 2

+ Hài lòng mức độ Bình thường với việc Giải quyết Các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý chung của Bộ -> đánh số 3
Đối với Bộ B:
+ Khá hài lòng với việc Tổ chức thực hiện/ áp dụng pháp luật -> đánh số 4

+ Không có thông tin về việc Thực hiện các thủ tục hành chính -> để trống

+ Khá hài lòng với việc Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành -> đánh số 4

+ Khá hài lòng lắm với việc Kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp -> đánh số 4

+ Không có thông tin về việc Giải quyết khiếu nại, tố cáo -> để trống

+ Không hài lòng lắm với việc Giải quyết Các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý chung của Bộ -> đánh số 2
Đối với Bộ C: Hiệp hội không có thông tin về Bộ này nên để trống cả dòng
Câu 13a. Về hiệu quả hoạt động hướng dẫn thi hành VBQPPL 
Các văn bản pháp luật ở cấp cao hơn của chúng ta vẫn còn tình trạng luật khung, luật ống, nhiều trường hợp chưa dự liệu được hết các vấn đề phát sinh, vì thế nếu không có VBQPPL hướng dẫn chi tiết từ các Bộ thì pháp luật sẽ không thể đi vào cuộc sống. Việc các Bộ nhanh chóng ban hành các VBQPPL để điều chỉnh các vấn đề này theo các nguyên tắc pháp luật liên quan tại các VBQPPL cấp trên là cần thiết. 

MEI đưa ra tất cả các loại văn bản hướng dẫn mà cấp Bộ có thể ban hành và xin ý kiến Hiệp hội đánh giá hình thức ban hành và tính kịp thời của việc ban hành từng loại văn bản, chia theo 5 mức độ 1-Rất chậm; 2-Chậm; 3-Không nhanh nhưng cũng không quá chậm; 4-Tương đối kịp thời; 5-Rất kịp thời; Hiệp hội có thể bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin.
Ví dụ:

	Stt
	Tên Bộ
	Hình thức hướng dẫn thi hành VBQPPL 

và tính kịp thời

	
	
	Ban hành Thông tư hướng dẫn
	Ban hành Quyết định (của Bộ trưởng) có giá trị áp dụng chung
	Ban hành Công văn có giá trị áp dụng chung
	Hình thức khác

	1
	Bộ X
	4
	3
	5
	

	2
	Bộ Y 
	5
	4
	
	

	3
	Bộ Z
	
	
	
	


Quyết định (của Bộ trưởng) và Công văn của Bộ không phải là VBQPPL (có chứa các quy phạm có giá trị áp dụng chung - theo quy định của Luật ban hành VBQPPL). MEI rất cần thông tin đánh giá từ phía Hiệp hội để biết thực trạng Bộ thường dùng hình thức nào để hướng dẫn thi hành VBQPPL

Hiệp hội thấy:

Đối với Bộ X:
+ Việc Ban hành Thông tư hướng dẫn là Tương đối kịp thời -> đánh số 4

+ Việc Ban hành Quyết định (của Bộ trưởng) có giá trị áp dụng chung là Không nhanh nhưng cũng không quá chậm -> đánh số 3

+ Việc Ban hành Công văn có giá trị áp dụng chung là Rất kịp thời -> đánh số 5

+ Ban hành bằng hình thức khác: Hiệp hội không có thông tin nên để trống

Đối với Bộ Y:
+ Việc Ban hành Thông tư hướng dẫn là Rất kịp thời -> đánh số 5
+ Việc Ban hành Quyết định (của Bộ trưởng) có giá trị áp dụng chung là Tương đối kịp thời -> đánh số 4

+ Việc Ban hành Công văn có giá trị áp dụng chung: Hiệp hội không có thông tin nên để trống

+ Ban hành bằng hình thức khác: Hiệp hội không có thông tin nên để trống

Đối với Bộ Z: Hiệp hội không có thông tin nên để trống cả dòng
Câu 13b. Mong Hiệp hội chia sẻ thông tin mà Hiệp hội biết về các Quyết định, Công văn có giá trị áp dụng chung cho nhiều đối tượng.
Câu 14. Đánh giá cách mà Bộ chủ động xử lý những bất cập lớn, những vấn đề nóng phát sinh trong thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong năm 2016.
Trách nhiệm của Bộ (trước những bất cập lớn phát sinh trong lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ) gắn với sự tăng cường tính minh bạch của hoạt động quản lý Nhà nước, đòi hỏi các Bộ phải có sự phản ứng nhanh nhạy, kịp thời và hợp lý đối với những vấn đề lớn phát sinh bất ngờ hoặc tuy có dự kiến trước nhưng quy mô vượt ngoài suy đoán và có ảnh hưởng lớn đến một bộ phận dân cư, doanh nghiệp. 

Câu hỏi thiết kế với 5 cấp độ khác nhau của tính kịp thời: Rất kịp thời, Tương đối kịp thời, Không nhanh nhưng cũng không quá chậm, Chậm, Rất chậm. Hiệp hội vui lòng đưa ra 01 lựa chọn duy nhất bằng cách đánh dấu ( vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Hiệp hội có thể bỏ qua Bộ nào mà mình không có thông tin

Ví dụ:
	Stt
	Tên Bộ
	Rất kịp  thời
	Tương đối kịp thời
	Không nhanh nhưng cũng không quá chậm
	Chậm
	Rất chậm

	1
	Bộ A
	
	(
	
	
	

	2
	Bộ B 
	
	
	(
	
	

	3
	Bộ C
	
	
	
	
	


Bảng ví trên có nghĩa là: Bộ A xử lý Tương đối kịp thời, Bộ B xử lý Không nhanh nhưng cũng không quá chậm, Bộ C Hiệp hội bỏ trống vì không có thông tin. 
B3. Rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật về kinh doanh

Rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật là nhóm hoạt động pháp luật cuối cùng trong một vòng tuần hoàn pháp luật (bắt đầu từ sáng kiến pháp luật, sang xây dựng pháp luật, đến  thi hành pháp luật, và kết thúc ở kiểm tra rà soát tổng kết). Sản phẩm của nhóm hoạt động này với những kiến nghị, sáng kiến điều chỉnh/xây dựng pháp luật là tiền đề để bắt đầu một vòng tuần hoàn pháp luật mới. Đánh giá hiệu quả của nhóm hoạt động này, do đó, là rất có ý nghĩa không chỉ với hoạt động pháp luật đã diễn ra mà còn cho hoạt động pháp luật sẽ thực hiện trong tương lai của các Bộ.

MEI đánh giá hoạt động này theo 02 nhóm:

1. Hiệu quả hoạt động xử lý vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình thi hành VBQPPL

2. Tính kịp thời phát hiện và điều chỉnh các bất cập về pháp luật

Câu 15. Đánh giá về hiệu quả việc Bộ xử lý vi phạm của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ năm 2016.

Để pháp luật phát huy hiệu quả trong thực tiễn thì việc tuân thủ pháp luật rất cần được chú trọng, các Bộ cần xử lý những vi phạm pháp luật từ các tổ chức, cá nhân để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. MEI 2014 có hỏi về việc xử lý vi phạm đối với các các bộ của Bộ, tuy nhiên, đây là việc nội bộ của Bộ nên các Hiệp hội khó có được thông tin về việc này, do đó, MEI 2016 đã bỏ đi câu hỏi về việc xử lý vi phạm của các cán bộ của Bộ.
MEI thiết kế 5 mức độ hiệu quả khác nhau, vì thế Hiệp hội vui lòng đánh dấu ( vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin.
Ví dụ:
	Stt
	Tên Bộ
	Rất hiệu quả
	Khá hiệu quả
	Hiệu quả trung bình
	Ít hiệu quả
	Không hiệu quả

	1
	Bộ X
	
	(
	
	
	

	2
	Bộ Y 
	
	
	
	
	

	3
	Bộ Z
	
	
	(
	
	


Bảng trên cho thấy,  Hiệp hội đánh giá Bộ X thực hiện hoạt động này Khá hiệu quả, Hiệp hội không có thông tin về Bộ Y nên để trống, Bộ Z thực hiện hoạt động chỉ Hiệu quả trung bình.
hội không có thông tin.

Câu 16. Đánh giá về hiệu quả hoạt động phát hiện và điều chỉnh kịp thời các bất cập của văn bản trong năm 2016
Không chỉ tập trung vào việc xây dựng VBQPPL và thi hành pháp luật, việc rà soát xem pháp luật đó có thực sự phù hợp với thực tiễn hay không để điều chỉnh kịp thời các bất cập của văn bản là điều rất cần thiết, làm cho pháp luật thực sự gắn liền với thực tiễn, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.  
Tương tự câu 15, MEI thiết kế 5 mức độ hiệu quả khác nhau: Rất hiệu quả, Khá hiệu quả, Hiệu quả trung bình, Ít hiệu quả, Không hiệu quả, Hiệp hội vui lòng đánh dấu ( vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin.
Phần A: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH
Câu 29. Câu hỏi mở

Câu này nhằm tìm hiểu mức độ mà Hiệp hội biết thông tin về hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ. Việc có thông tin ở mức độ khác nhau đối với các Bộ khác nhau là điều hết sức bình thường, vì đặc thù, lĩnh vực hoạt động của từng Hiệp hội là khác nhau, mức độ liên quan tới các Bộ cũng khác nhau.
MEI thiết kế 4 mức độ nắm thông tin khác nhau về các Bộ: Biết rõ, Biết tương đối, Biết chút ít, Không biết

Hiệp hội vui lòng đánh dấu ( vào 01 ô thích hợp ở tất cả các dòng (kể cả các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin thì đánh dấu vào ô Không biết).
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Thông tin chia sẻ
Hiệp hội vui lòng chia sẻ thông tin thực tiễn và những gợi ý để các Bộ nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây là phần thông tin của riêng từng Hiệp hội mà không theo khuôn mẫu thiết kế như các câu hỏi phía trên.
1. Những khó khăn hay thuận lợi mà Hiệp hội trải qua trong quá trình tham gia vào hoạt động xây dựng/thi hành pháp luật với các Bộ để các Bộ rút kinh nghiệm, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn 

2. Gợi ý gì giúp (các) Bộ thực hiện tốt hơn hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật?

Tóm tắt cách thức điền Phiếu đối với từng câu hỏi
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	01 lựa chọn duy nhất cho mỗi Bộ, bỏ qua Bộ mà Hiệp hội không có đủ thông tin để đánh giá

	1b, 7b, 8b,9b
	Điền thông tin
	Rất mong Hiệp hội có thể chia sẻ ví dụ/ thông tin thực tiễn

	2, 4, 7a, 8a, 9a
	Điền số vào các ô (cho điểm theo thang từ 1 đến 5)
	Mỗi cột là 1 loại thông tin, Hiệp hội có thể điền số tương ứng với mức độ đánh giá của mình vào 1 hoặc nhiều ô trong cùng 1 dòng mà Hiệp hội có thông tin
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	15, 16, 17, 18
	Đánh dấu ( 01 lựa chọn duy nhất cho mỗi Bộ 
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	Đánh dấu ( 01 lựa chọn duy nhất cho mỗi Bộ
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Rất mong quý Hiệp hội có thể chia sẻ thêm thông tin thực tiễn hoặc gợi ý để các Bộ có thể rút kinh nghiệm/ làm tốt hơn hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật.
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